
Bảng thành phần xịt khử mùi PYRA 
 

STT Tên (Việt-Trung-Anh) Tỉ lệ 

1 

Nước tinh khiết 

纯化水 

Aqua 

 

2 

Alcohol 

乙醇 

Alcoho Denat. 

3 

Chiết xuất giềng giềng đẹp 

红高科提取物 

Butea Superba Root Extract 

4 

Chiết xuất ba kích 

巴戟天提取物 

Morinda Officinalis Root Extract 

5 

Chiết xuất xà sàng tử 

蛇床子提取物 

Cnidium Monnieri Fruit Extract 

6 

Chiết xuất nhục thung dung 

肉苁蓉提取物 

Cistanche Deserticola  Stem Extract 

7 

Chiết xuất lá trà xanh 

绿茶提取物 

Camellia Sinensis Leaf Extract 

8 

Chiết xuất xuyên tiêu 

川麻椒提取物 

Zanthoxylum Bungeanum Fruit Extract 

9 

Chiết xuất đinh hương 

丁香提取物 

Eugenia Caryophyllus (Clove) Flower Extract 

10 

Chiết xuất cây tráng dương 

达米阿那植物提取物 

Turnera Diffusa Leaf Extract 




